
DANH MỤC 

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH,  

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 38 NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 
 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

1 
Quyết 

định 

06/2006/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2006 

Ban hành đơn giá cước vận tải 

hành khách bằng xe buýt nội 

thành 

Pháp lệnh Giá; Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 

11/12/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng ô tô hết hiệu lực thi hành  

01/01/2013 

2 
Quyết 

định 

08/2006/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2006 

Về việc thành lập Chi cục 

Phòng - Chống tệ nạn xã hội 

thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 911/QĐ-

UBND ngày 19/5/2021 về việc giải thể Chi cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh 

19/5/2021 

3 
Quyết 

định 

21/2011/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2011 

Ban hành mức thu, quản lý và 

sử dụng lệ phí cấp giấy phép 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 

08/12/2011 phê chuẩn mức thu, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô bị công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 

286/QĐ-HĐND ngày 30/8/2023 của Thường trực 

HĐND tỉnh. 

01/01/2017 

4 
Quyết 

định 

27/2012/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2012 

Quy định chế độ trách nhiệm 

đối với người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị của các ngành, các 

cấp trong việc thực hiện công 

tác cải cách hành chính 

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã hết 

hiệu lực. 

15/5/2015 

5 
Quyết 

định 

13/2013/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2013 

Quy định việc phân cấp, tuyển 

dụng, quản lý và nhiệm vụ của 

công chức xã, phường, thị trấn 

Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức 

trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng 

25/12/2019 



 
 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh công chức xã, phường, thị trấn đã hết hiệu lực. 

6 
Quyết 

định 

27/2013/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2013 

Về việc quy định chức danh, số 

lượng, một số chế độ chính 

sách đối với những người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ấp, khóm 

 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 

11/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn chức 

danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ấp, khóm đã hết hiệu lực 

22/7/2019 

7 
Quyết 

định 

32/2013/QĐ-UBND, 

ngày 19/9/2013 

Về việc ban hành mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí tại các bến xe khách Trà 

Vinh 

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 

11/07/2013 của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các bến 

xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị công bố hết 

hiệu lực bởi Quyết định số 286/QĐ-HĐND ngày 

30/8/2023 của Thường trực HĐND tỉnh 

01/01/2017 

8 
Quyết 

định 

21/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2016 

Ban hành quy chế phối hợp giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Người có công với 

cách mạng và thân nhân theo 

cơ chế một cửa liên thông trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Nghị định  số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng 

hết hiệu lực thi hành 
15/02/2022 

9 
Quyết 

định 

29/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2016 

Sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 

1 của Quyết định số 

27/2013/QĐ-UBND ngày 

09/9/2013 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về quy định chức danh, số 

lượng, một số chế độ chính 

sách đối với những người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, 

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 

23/6/2016 của HĐND tỉnh sửa đổi Điểm b Khoản 

4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính 

sách đối với những người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm đã hết 

22/7/2019 



 
 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

phường, thị trấn và ấp, khóm hiệu lực. 

10 
Quyết 

định 

24/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2019 

Quy định số lượng và bố trí cán 

bộ, công chức ở xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 

của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 

112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức 

xã, phường, thị trấn;  

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã 

hết hiệu lực 

01/8/2023 

11 
Quyết 

định 

12/2020/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 

Ban hành Quy chế sử dụng 

nguồn vốn huy động khác thực 

hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh   

Hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 quy định cơ 

chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình 

mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình, dự án 

khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trong 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 

31/7/2023 

12 
Quyết 

định 

10/2021/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 

24/2019/QĐ-UBND ngày 

25/10/2019 của UBND tỉnh 

quy định số lượng và bố trí cán 

bộ, công chức ở xã, phường, thị 

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 

của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã;   

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 

01/8/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-412266.aspx


 
 

Số 

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã 

hết hiệu lực 

 


